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UBND huyên

823 187
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công 
thuôc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

2

824 188
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên 
đia bàn từ 02 xã trở lên)

2

825 189 Hỗ trơ khôi phuc sản xuất vùng bi thiệt hại do thiên tai 2
IX GIAO THÔNG VẬN TẢI

826 190 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa chưa khai thác trên đường thủy nội địa 2
827 191 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa đang khai thác trên đường thủy nội địa 2
828 192 Đăng ký lai phương tiện, trong trường hợp phưoug tiện thay đôi tên, tính năng kỹ thuật 2

829 193
Đăng ký lại phương tiện trong trường họp chuyến từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện 
thủy nôi đia

2

830 194 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyến quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đối cơ quan 
đăng ký phương tiện

2

831 195
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyến quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đối cơ quan đảng 
ký phương tiện

2

832 196 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đối trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khâu thường 
trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác.

2

833 197 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa 2
834 198 Cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa 2

CẤP XÃ (78 Thủ tục)
Thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025

I GIÁO DỤC
835 1 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiêu học 2
836 2 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 2
837 3 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 2
838 4 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lóp mâu giáo độc lập 2
839 5 Giải thế nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). 2

II LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
840 6 Ap dụng các biện pháp can thiệp ldiân câp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tôn 2
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hai cho trẻ em.
841 7 Châm dứt việc chăm sóc thay thê cho trẻ em 2

842 8 Phê duyệt kê hoạch hô trợ, can thiệp đôi với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ 
em có hoàn cảnh đăc biêt 2

843 9 Đăng ký nhận chăm sóc thay thê cho trẻ em đôi với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thê 
không phải là người thân thích của trẻ em 2

844 10 Thông báo nhận chăm sóc thay thê cho trẻ em đôi với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thê 
là người thân thích của trẻ em 2

845 11 Chuyên trẻ em đang được chăm sóc thay thê tại cơ sở trợ giúp xã hội đên cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay 
thế 2

846 12 Xác nhận vào đơn đê nghị di chuyên hài côt liệt sỹ, đơn đê nghị thăm viêng liệt sỹ 2
847 13 Thủ tục uỷ quyên hưởng trợ câp, phụ câp ưu đãi 2
848 14 Quyêt định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình 2
849 15 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng 2
850 16 Đăng ký hoạt động đôi với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đôi tượng có hoàn cảnh khó khăn. 2
851 17 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và câp Giây xác nhận khuyết tật 2
852 18 Cáp đôi, câp lại Giây xác nhận khuyêt tật 2
853 19 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 2
854 20 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm 2

855 21 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 
nuôi dưỡng hàng tháng 2

856 22 Thủ tục chi trả chợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận huyện, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh 2

857 23 Thủ tục chi trả chợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đối nơi cư trú trong cùng địa bàn quận huyện, thị 
xã, thành phố ngoại tỉnh 2

III NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
858 24 Chuyển đồi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 2

859 25 Thâm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trìnhthi công 
thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 2

860 26 Thấm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền 
của UBND cấp xã 2

861 27 Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phá triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 2
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(đôi với nguôn vôn hỗ trợ trực tiêp, ngân sách địa phương và nguôn vôn họp pháp khác của địa phương phân 
bồ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)_______________________________________________________________

Phê duyệt kê hoạch khuyên nông địa phương
Đăng ký kê khai sỏ lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trông thủy sản ban đầu__________________________
Hỗ trợ khôi phục sản xuât vùng bị thiệt hại do dịch bệnh____________________________________________
Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai __________________________________________

NỘI VỤ
Thủ tục tặng Giây khen của Chủ tịch UBND câp xã vệ thảnh tích thực hiện nhiệm vụ chính trị_________
Thủ tục tặng Giây khen của Chủ tịch UBND câp xã vê thành tích thi đua theo đợt, chuyên đê
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất_________________________
Thủ tục tặng Giây khen của Chủ tịch UBND câp xã cho gia đĩnh____________________________________
Thủ tục xét tặng Danh hiệu Lao động tiên tiên____________________________________________________
Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
Thủ tục đăng ký bô sung hoạt động tín ngưỡng____________________________________________________
Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung______________________________________________________

TƯ PHÁP
Thủ tục câp bản sao trích lục hộ tịch____________________________________________________________

Đăng kỷ khai sinh____________________________________________________________________________
Đăng ký kết hôn_____________________________________________________________________________
Đăng ký nhận cha, mẹ, con
Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con_____________________________________________________
Đăng kỷ khai tử_____________________________________________________________________________
Đăng kỷ khai sinh lưu động____________________________________________________________________
Đăng kỷ kết hôn lưu động_____________________________________________________________________
Đăng kỷ khai tử lưu động ____________________________________________________________________
Đăng kỷ khai sinh cỏ yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới________________________________________
Đăng kỷ kết hôn cỏ yếu tố nước ngoải khu vực biên giới___________________________________________
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới________________________________
Đăng kỷ khai tử cỏ yếu tố nước ngoải tại khu vực biên giới_________________________________________
Đăng kỷ giám hộ____________________________________________________________________________
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889 55 Đăng ký châm dứt giám hộ 2
890 56 Thay đôi, cải chính, bô sung thông tin hộ tịch 2
891 57 Câp giây xác nhận tình trạng hôn nhân 2
892 58 Đăng ký lại khai sinh 2
893 59 Đăng ký khai sinh cho người đã có hô sơ, giây tờ cá nhân 2
894 60 Đăng ký lại kêt hôn 2
895 61 Đăng ký lại khai từ 2

896 62 Giải qựyêt việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giêng nhận trẻ em Việt Nam làm con 
nuôi 2

897 63 Câp bản sao từ sô gôc 2
898 64 Giải quyết yêu câu bôi thường tại cơ quan trực tiêp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 2
899 65 Công nhận tuyên truyên viên 2
900 66 Cho thôi làm tuyên truyên viên 2
901 67 Công nhận hòa giải viên 2
902 68 Công nhận tô trưởng tô hòa giải 2
903 69 Thủ tục cho thôi làm hòa giải viên 2
904 70 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên 2
905 71 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 2
906 72 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 2

907 73 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con 
nuôi 2

VI VĂN HOÁ
908 74 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 2
909 75 Thủ tục tặng Giây khen gia đình văn hóa 2
910 76 Thủ tục thông báo tố chức lễ hội cấp xã 2
911 77 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản 2
912 78 Công nhận câu lạc bộ thê thao cơ sở 2
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PHỤ LỤC III
DANH MỤC DỊCH v ụ  CÔNG CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
LÊN TRỰC TUYÉN MỨC Đ ộ 4 TRONG NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Ke hoạch số /KH- UBND ngày tháng 6 năm 2021 
của Chủ tịch Úy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

STT Nhóm thủ tục/Dịch vụ công trực tuyên
Mức độ DVCTT đang thực hiện

. . . .

Giải thích lý do không đủ 
điều kiệnMức 

đô 1
Mức 
đô 2

Mức 
đô 3

Mức 
đô 4

CÁP TỈNH

A SỎ CÔNG THƯƠNG

I Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

1 1 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Công Thương 2

Chưa có hồ sơ phát sinh

2 2 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Công Thương 2

3 3 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh 
xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 2

4 4
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng 
đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở 
Công Thương

2

5 5 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh 
doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 2

6 6 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 2
Không phát sinh hô sơ; thành 

phân hô sơ nhiêu
7 7 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 2

8 8 Câp sửa đôi, bô sung Giây phép mua bán nguyên liệu thuôc 
lá 2
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9 9 Cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 2
10 10 cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 2

11 11 Câp lại Giây chímg nhận đủ điêu kiện đâu tư trông cây thuôc 
lá 2

12 12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư 
trồng cây thuốc lá 2

13 13 Câp Giây phép sản xuât rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 
triệu lít/năm) 2

14 14 Câp lại Giây phép sản xuât rượu công nghiệp (quy mô dưới 
3 triệu lít/năm) 2

15 15 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 
(quy mô dưới 3 triệu lít/năm) 2

n Lĩnh vực Thương mại quốc tế

16 16 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa 2

Thành phần hồ sơ nhiều, 
không có hồ sơ phát sinh; Phải 
tiến hành thành lập hội đồng 

thấm định hoặc phải xin ý kiến 
Bộ Công Thương; thành phần 
hồ sơ nhiều (trong đó bao gồm 

hồ sơ báo cáo tài chính, báo 
cáo kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp)

17 17
Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối 
bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn

2

18 18
Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng 
hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí

2

19 19
Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản 
d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

2

20 20 cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh té có vốn đầu 
tư nước ngoài 2

21 21 Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài 2
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22 22
Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở 
bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ- 
CP

2

23 23
Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài 
cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện 
thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

2

24 24
Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất 
thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu 
kinh tế (ENT)

2

25 25

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, 
tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều 
chỉnh giảm diện tích của CO’ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ 
sờ bán lẻ

2

26 26

Điêu chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhât trong trung 
tâm thương mại; tăng diện dich cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán 
lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không 
thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 
50 Om2

2

27 27 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm 
trong trung tâm thương mại 2

28 28
Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ 
sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa 
hàng tiện lợi, siêu thị mini

2

29 29 Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 2

30 30 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 2

31 31 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sờ bán lẻ được 
tiếp tục hoạt động 2

III Lĩnh vực Hóa chất
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32 32 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản 
xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 2

Thành phần hồ sơ nhiều, 
không phát sinh hô sơ

33 33
Câp điêu chỉnh Giây chứng nhận đủ điêu kiện sản xuât hóa 
chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp

2

34 34 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản 
xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 2

35 35 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản 
xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 2

36 36
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp

2

37 37 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất 
sản xuất, lcinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 2

38 38 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận 
chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm 2

IV Lĩnh vực Dịch vụ thương mại

39 39 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại 2 Thành phần hồ sơ nhiều, 
không phát sinh hồ sơ40 40 Đăng ký thay đôi dâu nghiệp vụ giám định thương mại 2

V Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

41 41 Đăng ký tô chức hội chợ, triên lãm thương mại tại Việt Nam 2
Thành phần hồ sơ nhiều, 

không phát sinh hồ sơ42 42 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm 
thương mại tại Việt Nam 2

VI Lĩnh vực quản lý cạnh tranh

43 43 Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung 
thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương 2 Thành phần hồ sơ nhiều, 

không phát sinh hồ sơ
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44 44 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo 2

VII Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

45 45 Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 3 Các đơn vị thực hiện TTHC 
chủ yếu là trên địa bàn tỉnh; 
Chi phí thực hiện cao ( thực 

hiện scan, nhiều thành phần hồ 
sơ)

46 46 Cấp lại giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp 3

47 47 Thu hồi giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp 3

48 48
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ 
công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công 
Thương

2

Không phát sinh hồ sơ; nhiều 
thủ tuc hồ sơ

49 49
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu 
nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công 
Thương

2

50 50 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất 
thuốc nổ 2

51 51 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền 
chất thuốc nổ 2

VIII Lĩnh vực Điện
52 52 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện 2

Thành phần hồ sơ nhiều; phải 
đi kiểm tra thực tế khi cấp 

phép, các tài liệu không thể 
triên khai dưới dạng tệp tin 

điện tử

53 53 Cấp lại thẻ an toàn điện 2
54 54 Huấn luyện và cấp sửa đối bố sung thẻ an toàn điện 2

55 55 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc 
thẩm quyền của địa phương 3

56 56 Cấp sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên 
ngành điện thuộc thẩm quyền của địa phương 3

57 57 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có 
quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương 2

58 58 Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với 
các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương 2 Thành phần hồ sơ nhiều; phải 

đi kiểm tra thực tế khi cấp
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59 59 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kv 
tại địa phương 2

phép

60 60 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến 
cấp điện áp 0,4 k tại địa phương 2

61 61 Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 
kv tại địa phương 2

62 62 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện 
đến cấp điện áp 3 5 kv tại địa phương 2

63 63 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm 
quyền cấp của Sở Công Thương 2

64 64
Câp thẻ Kiêm tra viên điện lực cho các đôi tượng thuộc thâm 
quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc 
bị hỏng thẻ

2

IX Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện

65 65

câp giây phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, 
hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép 
của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, (trừ đập, hồ chứa thủy điện 
quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 
114/2018/NĐ-CP) .

2

Là thủ tục liên thông; Thành 
phần hồ sơ nhiều

66 66

Câp lại giây phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 
đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp 
phép của ủy  ban nhân dân cấp tinh (trừ đập, hồ chứa thủy 
điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghi đinh số 
1Í4/2018/NĐ-CP)

2

67 67

Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong 
phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc 
thẩm quyền cấp phép của ủy  ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, 
hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghi 
định số 114/2018/NĐ-CP)

2

68 68 Thẩm định, phê duyệt quy trình, vận hành hồ chứa thủy điện 
thuộc thẩm quyền phê duyệt của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 2
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69 69 Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm 
quyền phê duyệt của của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 2

70 70
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công 
trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt 
của ủy  ban nhân dân cấp tỉnh

2

71 71
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống 
khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của 
ủy  ban nhân dân cấp tỉnh

2

72 72 Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giói xác định phạm vi bảo 
vệ đập thủy điện 2

X Lĩnh vực Dầu khí

73 73
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với 
dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích 
kho từ trên 21 Om3 đến dưới 5.000m3

2

Không phát sinh hồ sơ74 74
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với 
dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho 
dưới 5.000m3

2

75 75
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với 
dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho 
dưới 5.000m3

2

XI Lĩnh vực Năng lượng

76 76
Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu 
kỳ (đối với điều chỉnh hợp phần quy hoạch chi tiết phát triển 
lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 11 Okv)

2 Không phát sinh hồ sơ

XII Lĩnh vực Kinh doanh khí
77 77 Câp Giây chứng nhận đủ điêu kiện trạm nạp LPG vào chai 2

Không phát sinh hồ sơ78 78 Câp lại Giây chứng nhận đủ điêu kiện trạm nạp LPG vào 
chai 2



52

79 79 Câp điêu chỉnh Giây chứng nhận đủ điêu kiện trạm nạp LPG 
vào chai 2

80 80 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn 2

81 81 Câp lại Giây chứng nhận đủ điêu kiện trạm nạp LPG vào xe 
bồn 2

82 82 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG 
vào xe bồn 2

83 83 Câp Giây chứng nhận đủ điêu kiện trạm nạp LPG vào 
phương tiện vận tải 2

84 84 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào 
phương tiện vận tải 2

85 85 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG 
vào phương tiện vận tải 2

86 86 Câp Giây chứng nhận đủ điêu kiện trạm nạp LNG vào 
phương tiện vận tải 2

87 87 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào 
phương tiện vận tải 2

88 88 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG 
vào phương tiện vận tải 2

89 89 Câp Giây chứng nhận đủ điêu kiện trạm nạp CNG vào 
phương tiện vận tải 2

90 90 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào 
phương tiện vận tải 2

91 91 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG 
vào phương tiện vận tải 2

92 92 Câp Giây chứng nhận đủ điêu kiện thương nhân kinh doanh 
mua bán LPG 2

93 93 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân 
kinh doanh mua bán LPG 2

94 94 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh 
doanh mua bán LPG 2
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95 95 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh 
mua bán LNG 2

96 96 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân 
kinh doanh mua bán LNG 2

97 97 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh 
doanh mua bán LNG 2

98 98 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh 
mua bán CNG 2

99 99 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân 
kinh doanh mua bán CNG 2

100 100 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh 
doanh mua bán CNG 2

XIIII Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

101 101
Thủ tục lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa 
tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái 
xuất theo giấy phép qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

2 Không phát sinh hồ sơ

XIV Lĩnh vực Thương mại biên giới và miền núi

102 102 Đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt 
Nam - Lào 2 Không phát sinh hồ sơ

XV Lĩnh vực Công nghiệp địa phưo'ng

103 103 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu cấp tỉnh 2 Không phát sinh hồ sơ

XVI Lĩnh vực Công nghiệp nặng

104 104
Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 
ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

2 Không phát sinh hồ sơ
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B SỎ GIÁO DỤC VẰ ĐÀO TẠO

I Lĩnh vực Giáo dục đào tạo

105 1 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho 
phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục 2

Một số thủ tục thuộc lĩnh vực 
chuyên môn của ngành yêu 

cầu phải có tổ chức công dân 
trưc tiếp phối hơp thưc hiên; 
các thủ tuc cần lưu bản đỏ; 

một số thủ tục gần như không 
phát sinh hô sơ gây lãng ph

106 2 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục 2
107 3 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại 2
108 4 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông 2

109 5 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá 
nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông) 2

110 6
Thành lập trường trung học phô thông chuyên công lập hoặc 
cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư 
thuc

2

111 7 Cho phép trường trung học phô thông chuyên hoạt động giáo 
duc 2

112 8 Cho phép trường trung học phô thông chuyên hoạt động trở 
lại 2

113 9 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên 2
114 10 Giải thê trường trung học phô thông chuyên 2
115 11 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học 2
116 12 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục 2

117 13 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập 
hoạt động giáo dục 2

118 14 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập 
hoạt động trở lại 2

119 15 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du 
hoc 2

120 16 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
dịch vụ tư vấn du học 2

121 17 Đe nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại 2
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122 18 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sổng và hoạt động 
giáo dục ngoài giờ chính khóa 2

123 19 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Giáo dục Mầm 
non 2

124 20 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiếu 
hoc 2

125 21

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường 
trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung 
học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường 
phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phố thông dân 
tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc bán trú trường 
chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc 
dân)

2

126 22 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 2
127 23 Công nhận trường tiểu học đạt chuân quôc gia 2
128 24 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia 2
129 25 Công nhận trường trung học phô thông đạt chuân quôc gia 2

130 26 Công nhận trường phô thông có nhiêu câp học đạt chuân 
quốc gia 2

131 27

Chuyên đôi nhà trẻ, trường mâu giáo, trường mâm non tư 
thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường 
mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi 
nhuân

2

132 28

Chuyên đôi trường trung học phô thông tư thục, trường phô 
thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung 
học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư và trường 
phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang 
trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

2

133 29 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động 
giáo dục ngoài giờ chính khóa 2
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134 30 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động 
giáo dục ngoài giờ chính khóa 2

135 31 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục 
trở lai 2

136 32 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học 2

137 33 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá 
nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) 2

138 34 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2

139 35 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép 
thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục 2

140 36 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, 
cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm) 2

141 37 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên 2

142 38 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo 
duc trờ lai 2

143 39 Giải thế trung tâm giáo dục thường xuyên 2

II Lĩnh vực Thi, tuyển sinh

144 40 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (Xét 
tuyển sinh vào trường PTDTNT) 2

Một số thủ tục thuộc lĩnh vực 
chuyên môn của ngành yêu 

cầu phải có tổ chức công dân 
trưc tiếp phổi hơp thưc hiên; 
các thủ tục cần lưu bản đỏ; 

một số thủ tục gần như không 
phát sinh hồ sơ gây lãng ph

145 41 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông 2
146 42 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia 2
147 43 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia 2
148 44 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 2
149 45 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 2
150 46 Chuyến trường đối với học sinh trung học phổ thông 2
151 47 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học 2

III Lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ
152 48 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 2



57

c SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
I Lĩnh vực Đưòììg bộ

153 1 Lĩnh vực đuòng bộ (28 TTHC)

154 2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng 
đăng ký lần đầu.

2
Thực hiện kiểm tra thực tế/ 
Mục 2, Điều 6 Thông tư số 
22/2019/TT-BGTVT ngày 

12/6//2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải155 3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng 

có thời han. 2

156 4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng. 2

Điều 7 Thông tư số 
22/2019/TT-BGTVT ngày 
12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải

157 5 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên 
dùng. 2

Thực hiện kiêm tra thực tê/ 
Mục 2, Điều 9 Thông tư số 
22/2019/TT-BGTVT ngày 
12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải

158 6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên 
dùng bị mất. 2

Thực hiện kiêm tra thực tê/ 
Mục 2, Điều 9 Thông tư số 
22/2019/TT-BGTVT. ngày 
12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải

159 7 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một 
tỉnh, thành phố. 2

Thực hiện kiêm tra thực tê/ 
Mục 2, Điều 10 Thông tư số 
22/2019/TT-BGTVT ngày 12 
tháng 6 năm 2019 của Bộ 
trường Bộ Giao thông vận tải

160 8 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương 2

Điêu 12, Điêu 13 Thông tư sô 
22/2019/TT-BGTVT ngày 
12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải
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161 9 Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương khác chuyển đến. 2

Thực hiện kiêm tra thực tê/ 
Mục 2, Điều 6 Thông tư số 
22/2019/TT-BGTVT ngày 
12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải

162 10 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên 
dùng.

2

Điêu 15 Thông tư sô 
22/2019/TT-BGTVT ngày 
12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải

163 11 Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô. 2
Thực hiện kiểm tra thực tế/ 

Theo quy định tại Nghị định 
65/2016/NĐ - CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ q

164 12 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô. 2

165 13 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe 2

166 14 Cấp mới Giấy phép lái xe 2

Thực hiện kiêm tra thực tê/ 
Điều 35, Thông tư số 12/TT- 
BGTVT ngày 15/4/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải

167 15 Cấp lại Giấy phép lái xe 2

Thực hiện kiêm tra thực tê/ 
Điều 36, Thông tư số 12/TT- 
BGTVT ngày 15/4/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải

168 16 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp 3

Bộ GTVT và Bộ Y tê chưa 
triển khai thực hiện liên thông 
nên Sở GTVT chưa thực hiện 
cấp độ 4
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169 17 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp 2

Thực hiện kiểm tra thực tế/ 
Điều 39, Thông tư số 12/TT- 
BGTVT ngày 15/4/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải

170 18 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp 2

Thực hiện kiếm tra thực tế/ 
Điều 40, Thông tư số 12/TT- 
BGTVT ngày 15/4/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải

171 19 Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp 2

Thực hiện kiếm tra thực tế/ 
Điều 41, Thông tư số 12/TT- 
BGTVT ngày 15/4/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải

172 20 Cấp Giấy phép xe tập lái 3

Thực hiện kiểm tra thực tế/ 
Điều 12, Nghị định 
65/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ

173 21 Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 
đủ điều kiện hoạt động. 2

Thực hiện kiểm tra thực 
tế/Nghị định số 65/2016/NĐ - 
CP ngày 01/7/2016 của Chính 
phủ; Thông tư 79/2015/TT- 

BGTVT ngày 10/12/2015 của 
Bộ Giao thông vận tải

174 22 Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ 
điều kiện hoạt động. 2

175 23
Đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao 
thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng 
tham gia giao thông đường bộ

2

Thực hiện kiếm tra thực tế/ 
Thông tư số 06/2011/TT- 
BGTVT, ngày 07/3/2011 của 
Bộ trưcmg Bộ Giao thông vận 
tải
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176 24
Châp thuận thiêt kê kỹ thuật và phương án tô chức thi công 
của nút giao đấu nối vào các tuyến đường do Sở GTVT quản 
lý

2
Thủ tục cần kiểm tra hiện 

trường, hồ sơ gồm nhiều bản 
vẽ khổ lớn do đó không thể 
thực hiện DVCTT mức độ 4 
(Đề xuất thực hiện ở DVCTT 

mức độ 3)
177 25 Công bố đưa bến xe, bãi đỗ xe; trạm, điểm dừng nghỉ vào 

khai thác 2

178 26 Công bô đưa bên xe, bãi đô xe; trạm, điêm dừng nghỉ vào 
khai thác 2

Thủ tục cần thực hiện kiểm tra 
tại hiện trường; Hồ sơ thiết kế 
của các bước bao gồm nhiều 
bản vẽ, nhiều khổ giấy theo 

quy định trong các tiêu chuẩn 
thiết kế khác nhau. Nếu đề 

xuất các TTHC lên mức độ 3, 
mức độ 4 sẽ gây khó khăn cho 
việc triển khai, thực hiện dự 

án.

179 27 Thẩm định dự án/ dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế 
cơ sở/ thiết kế cơ sở điều chỉnh. 2

180 28

Thâm định Báo cáo kinh tê - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tê - kỹ 
thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây cỉựng/ 
thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh 
(trường hợp thiết kế 1 bước).

2

181 29 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây 
dựng điều chỉnh. 2

182 30

Kiêm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng 
đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý 
của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên 
ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra Hội 
đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan 
chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ 
quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

2

II Lĩnh vực Đường thủy

183 31 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên 
môn. 2

Thực hiện kiểm tra thực tế/ 
Thổng tư số 40/2019/TT- 
BGTVT, ngày 15/10/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải
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184 32 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo thuyền viên 2
Kiểm tra thực tế tại Điều 12, 
Điều 13 Nghị Định số 
78/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016

185 33 Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường phương tiện thủy nội địa 2

Thực hiện kiêm tra thực 
tế/Chức năng đăng kiểm 
phương tiện thủy nội địa trên 
địa bàn tỉnh Sơn La hiện Chi 
Cục đăng kiểm số 1 - Cục 
Đăng kiểm Việt Nam thực 
hiên.

186 34 Chấp thuận xây dựng bến thủy nội địa 2
Thủ tục gồm nhiều bản vẽ, bản 
đồ khổ lớn do đó không thể 
thực hiện DVCTT mức độ 4

. 187 35 Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa 2

Thủ tục gôm nhiêu bản vẽ, bản 
đồ khổ lớn do đó không thể 
thực hiện DVCTT mức độ 4 
(Đề xuất thực hiện ở DVCTT 
mức độ 3)

D SỎ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

188 1
Giao quyên sở hữu, quyên sử dụng kêt quả nghiên cứu khoa 
học và
phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh

3
Thủ tục hành chính có quy 

trình liên thông lên UBND tỉnh
189 2

Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiêp cho phát triên 
hoạt
động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN

2

II Lĩnh vực An toàn bức xạ

190 3
Sửa đôi giây phép tiên hành công việc bức xạ (sử dụng thiêt 
bị X
quang chuẩn đoán trong y tế)

3 Thủ tục hành chính có quy 
trình liên thông lên UBND tỉnh
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191 4
Câp lại giây phép tiên hành công việc bức xạ (sử dụng thiêt 
bị X ’
quang chuẩn đoán trong y tế)

3

192 5
Gia hạn giây phép tiên hành công việc bức xạ (sử dụng thiêt 
bị X ’
quang chuẩn đoán trong y tế)

3

193 6
Bô sung giâp phép tiên hành công việc bức xạ (đôi với thiêt 
bị X
quang chuẩn đoán trong y tế)

3

194 7
Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở 
(đối
với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)

3

Đang thực hiện quy trình hủy 
bỏ đối với TTHC này theo quy 

định tại Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 

09/12/2020 của Chính phủ
Đ SỎ NỘI VỤ

I Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Văn thư, lưu trữ

195 1 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng 
đọc 2 Việc sử dụng tài liệu phải đến 

trực tiếp tra cứu

196 2 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ 2

Việc tra cứu tài liệu để cấp bản 
sao và chứng thực cần nhiều 
thông tin khác nhau nên việc 
tra cứu cần đối thoại trực tiếp

E SỞ NGOẠI VỤ

I Lĩnh vực Hội nghị, Hội thảo quốc tế

197 1 Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc 
thâm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ 2

Thủ tục không có thời hạn giải 
quyết chính xác198 2 Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không 

thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ 2


